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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

XÁC SUẤT THỐNG KÊ
1. Thông tin về giảng viên:
· Họ và tên: Nguyễn Quang Báu 

· Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư - tiến sĩ 

· Thời gian, địa điểm làm việc: Trong giờ hành chính tại Khoa Vật lý - ĐHKHTN 

· Địa chỉ liên hệ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại, email: (04) 7626547 (NR), 09123348020

· Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý lý thuyết. 

2. Thông tin về môn học:
· Tên môn học: Xác suất thống kê
· Mã môn học:
· Số tín chỉ: 2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 18 giờ 

· Làm bài tập trên lớp: 7 giờ 

· Thảo luận trên lớp: 2 giờ
· Tự học: 3 giờ
· Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn: Vật lý lý thuyết, Khoa: Vật lý

· Môn học tiên quyết: Các môn toán cao cấp: giải tích, đại số. 
· Môn học kế tiếp: Vật lý thống kê
3. Mục tiêu của môn học 
- Mục tiêu về kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản, các định lý và định luật của lý thuyết xác suất và thống kê toán học. 

- Mục tiêu về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, học viên biết cách giải các bài toán cụ thể của lý thuyết xác suất và thống kê toán học cũng như khả năng áp dụng chúng trong học tập và nghiên cứu vật lý thống kê, vật lý hiện đại sau này, lý giải được các hiện tượng tự nhiên và xã hội có liên quan đến môn học.
4. Tóm tắt nội dung môn học 
Nắm được các khái niệm về phép thử, biến cố và xác suất của biến cố, các phép tính giữa các biến cố, các định lý cộng và nhân xác suất. Biết vận dụng các công thức xác suất toàn phần, công thức Bâyét, công thức Bécnuli giải các bài toán về lý thuyết xác suất. Nắm được các khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên, cách cho trước một đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên như kỳ vọng toán, phương sai, mốt và trung vị… Biết các khái niệm về mẫu thống kê và giải các bài toán ước lượng tham số và kiểm nghiệm các giả thiết thống kê.

5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất.

1.1. Khái niệm về phép thử, biến cố và xác suất của biến cố.

1.2. Các định nghĩa về xác suất của biến cố.

1.3. Mối quan hệ và các phép tính giữa các biến cố.

1.4. Xác suất của tổng hai biến cố xung khắc.

1.5. Xác suất có điều kiện - Định lý nhân xác suất.

1.6. Xác suất của tổng hai biến cố không xung khắc.

1.7. Độ tin cậy của một hệ thống thiết bị.

Chương 2: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bâyét. Dãy phép thử độc lập.

2.1. Công thức xác suất toàn phần.

2.2. Công thức Bâyét.

2.3. Công thức Béc-nu-li cho dãy phép thử độc lập.

2.4. Các định lý giới hạn Moa-Vơ-Rơ Laplat.

2.5. Định lý giới hạn Poátxông.

2.6. Số lần xuất hiện chắc nhất.

2.7. Định lý tổng quát về các phép thử lặp.

Chương 3: Đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên.

3.1. Khái  niệm về đại lượng ngẫu nhiên. Bảng phân phối xác suất. Hàm 
 
phân phối xác suất.

3.2. Kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên.

3.3. Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên.

3.4. Kỳ vọng toán và phương sai của một số luật phân phối thường gặp.

3.5. Mốt và trung vị

3.6. Mômen.

Chương 4: Mẫu thống kê và ước lượng tham số.

4.1. Không gian mẫu.

4.2. Phân phối mẫu và phân phối chính xác.

4.3. Phân phối xác suất đại lượng thống kê trên không gian mẫu.

4.4. Phân phối tiệm cận chuẩn của đại lượng thống kê.

4.5. Hàm ước lượng của một tham số chưa biết.

4.6. Ước lượng tham số theo phương pháp hợp lý cực đại.

4.7. Ước lượng tham số bằng khoảng tin cậy.

4.8. Ước lượng tham số với mẫu có số lượng lớn.

Chương 5: Kiểm nghiệm các giả thuyết thống kê.

5.1. Khái niệm về việc kiểm nghiệm các giả thuyết thống kê.

5.2. Kiểm nghiệm giả thuyết đơn và quy tắc mạnh nhất.

5.3. Một số quy tắc kiểm nghiệm giả thuyết thống kê.

6. Học liệu: 
- Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Quang Báu. "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (tái bản lần thứ 2), Hà Nội 2004.

2. Trần Tuấn Điệp, Lý Hoàng Tú. "Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán". NXB ĐH & THCN, Hà Nội 1979.

3. Tống Đình Quý. "Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê". NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.
- Học liệu tham khảo:
4. Barnes J. W. "Statistical analysis for engineers and Scientists". Mc. Graw - Hill, 1994.

5. Khudxôn D. "Thống kê cho các nhà vật lý". M. 1970 (tiếng Nga).

7. Hình thức  tổ chức dạy học:
7.1. Lịch trình chung: Ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột. 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 2
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 3
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 4
	4
	1
	
	
	
	5

	Chương 5
	2
	
	2
	
	3
	7


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể 
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	Tuần 1
	1.1. Khái niệm về phép thử, biến cố và xác suất của biến cố.

1.2. Các định nghĩa về xác suất của biến cố.
	
	Giảng trên lớp 
	Như nội dung chính

	Tuần 2
	1.3. Mối quan hệ và các phép tính giữa các biến cố.

1.4. Xác suất của tổng hai biến cố xung khắc.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 3
	1.5. Xác suất có điều kiện - Định lý nhân xác suất.

1.6. Xác suất của tổng hai biến cố không xung khắc.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 4
	1.7. Độ tin cậy của một hệ thống thiết bị.

2.1. Công thức xác suất toàn phần.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 5
	2.2. Công thức Bâyét.

2.3. Công thức Béc-nu-li cho dãy phép thử độc lập.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 6
	2.4. Các định lý giới hạn Moa-Vơ-Rơ Laplat.

2.5. Định lý giới hạn Poátxông.
	
	Giảng trên lớp  
	Như nội dung chính

	Tuần 7
	2.6. Số lần xuất hiện chắc nhất.

2.7. Định lý tổng quát về các phép thử lặp.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 8
	3.1. Khái  niệm về đại lượng ngẫu nhiên. Bảng phân phối xác suất. Hàm phân phối xác suất.

3.2. Kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên.
	
	Giảng trên lớp 
	Như nội dung chính

	Tuần 9
	3.3. Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên.

3.4. Kỳ vọng toán và phương sai của một số luật phân phối thường gặp.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 10
	3.5. Mốt và trung vị

3.6. Mômen.
	
	Giảng trên lớp  + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 11
	4.1. Không gian mẫu.

4.2. Phân phối mẫu và phân phối chính xác.
	
	Giảng trên lớp 
	Như nội dung chính

	Tuần 12
	4.3. Phân phối xác suất đại lượng thống kê trên không gian mẫu.

4.4. Phân phối tiệm cận chuẩn của đại lượng thống kê.
	
	Giảng trên lớp 
	Như nội dung chính

	Tuần 13
	4.5. Hàm ước lượng của một tham số chưa biết.

4.6. Ước lượng tham số theo phương pháp hợp lý cực đại.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 14
	4.7. Ước lượng tham số bằng khoảng tin cậy.

4.8. Ước lượng tham số với mẫu có số lượng lớn.
	
	Giảng trên lớp + bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 15
	5.1. Khái niệm về việc kiểm nghiệm các giả thuyết thống kê.

5.2. Kiểm nghiệm giả thuyết đơn và quy tắc mạnh nhất.

5.3. Một số quy tắc kiểm nghiệm giả thuyết thống kê
	Chuẩn bị các ví dụ liên quan đến mục 5.2 và 5.3 ở nhà
	Giảng trên lớp + tự học 
	Như nội dung chính


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Các bài học lý thuyết cần giảng đường to cỡ 30 - 40 sinh viên, có máy chiếu phục vụ bài giảng. 


- Các buổi học bài tập thảo luận, tự học có sự hướng dẫn của giáo viên: nhiều phòng học nhỏ cỡ 20 sinh viên. 


- Các giờ học trên lớp cần sự tham gia có mặt bắt buộc của tất cả sinh viên. Các buổi thảo luận, làm bài tập, tự học: sinh viên ngoài yêu cầu bắt buộc có mặt phải có sự chuẩn bị ở nhà trước theo yêu cầu về chuyên môn của giáo viên. 
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học: 
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 
- 2 bài kiểm tra dưới dạng bài tập lớn: vào thời gian 1/4 kỳ và 3/4 kỳ với trọng số: 30%


- Bài kiểm tra giữa kỳ với trọng số: 20%


- Bài thi cuối kỳ với trọng số: 50%
9.2. Lịch thi và kiểm tra:

- Tuần thứ 3-4: kiểm tra dưới dạng bài tập lớn . 

- Tuần thứ 7 - 8: kiểm tra giữa kỳ 

- Tuần thứ 11 - 12: kiểm tra dưới dạng bài tập lớn 


- Kết thúc tuần thứ 15: thi cuối kỳ 


(Kiểm tra và thi lại: Bố trí sau 1 tuần các kỳ kiểm tra và thi chính thức)
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

- 50% tổng điểm đánh giá đối với  kiểm tra dưới dạng bài tập lớn là làm đầy đủ các bài tập, bài tiểu luận do giáo viên yêu cầu, 50% tổng điểm đáng giá còn lại phụ thuộc vào chất lượng bài tập và bài tiểu luận.  

- Điểm đánh giá các bài kiểm tra tự luận  giữa kỳ và cuối kỳ phụ thuộc vào chất lượng, đúng sai của các câu hỏi đưa ra trong các bài kiểm tra đó. 
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